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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
Số: 277/NQ-HðND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                  ðiện Biên, ngày 14 tháng 7 năm 2012 

   
NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn ðề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ  
tỉnh ðiện Biên giai ñoạn 2012 - 2015 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư 85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc 
phòng hướng dẫn một số ñiều về Luật Dân quân tự vệ và Nghị ñịnh số 
58/2010/Nð-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2010/TT-LTBQP-BLðTBXH-BNV-BTC 
ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và xã 
hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế ñộ chính sách ñối với Dân 
quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác 
dân quân tự vệ; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1027/TTr-UBND ngày 29/6/2012 của UBND 
tỉnh về ðề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai ñoạn 2012 - 2015; 
Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HðND ngày 8/7/2012 của Ban Pháp chế Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và ý kiến ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ðề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh 
ðiện Biên giai ñoạn 2012 - 2015, với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Quan ñiểm chỉ ñạo 

- Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 41-
KL/TW ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư; Luật DQTV và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; làm cho mọi tổ chức, cá nhân trước hết là lãnh ñạo các cấp, 
các ngành nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược, nội dung cơ bản, tính cấp bách 
của nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới. Nâng cao trách 
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nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, tổ chức và ñịa phương, các tổ 
chức chính trị - xã hội trong xây dựng, huy ñộng sử dụng lực lượng DQTV. 

- Xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, 
bảo ñảm là lực lượng trung thành tin cậy của ðảng; là một trong những công cụ 
chủ yếu bảo vệ ðảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Quy mô tổ chức cân 
ñối giữa các thành phần lực lượng, giữa số lượng và chất lượng, nâng cao chất 
lượng DQTV ở các ñịa bàn trọng ñiểm. 

- Cấp ủy, chính quyền ñịa phương các cấp; các Sở, Ban, Ngành, ðoàn thể có 
trách nhiệm quan tâm, chăm lo xây dựng, chỉ ñạo hoạt ñộng bảo ñảm chế ñộ, chính 
sách cho lực lượng DQTV theo quy ñịnh của Pháp luật; tạo ñiều kiện ñộng viên 
lực lượng DQTV cả về vật chất và tinh thần, phù hợp với ñiều kiện của từng ñịa 
phương. 

2. Mục tiêu tổng quát 

- Xây dựng lực lượng DQTV bảo ñảm về số lượng, chú trọng việc nâng cao 
chất lượng chính trị, là lực lượng nòng cốt, tin cậy bảo vệ ðảng, bảo vệ chính 
quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành 
nhiệm vụ trong mọi tình huống, ñáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 
trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của cả hệ thống chính 
trị ở cơ sở trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, năng lực lãnh ñạo của cấp ủy ðảng, phát huy hiệu lực quản lý của chính 
quyền và vai trò làm tham mưu của Ban chỉ huy quân sự cơ sở ñối với việc xây 
dựng lực lượng dân quân tự vệ; tăng cường công tác ñào tạo cán bộ, nâng cao chất 
lượng huấn luyện lực lượng DQTV nòng cốt ñể tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.  

3. Mục tiêu cụ thể 

- Chỉ tiêu xây dựng lực lượng DQTV ñạt 2,1% so với tổng dân số toàn tỉnh, 
trong ñó dân quân ñạt tỷ lệ bình quân 1,8% so với tổng số dân; lực lượng tự vệ ñạt 
17% so với tổng số cán bộ công nhân viên chức; 

- Hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp ñảng viên mới, phấn ñấu năm 
2015 tỷ lệ ñảng viên trong dân quân ñạt từ 19% trở lên, tỷ lệ ñảng viên trong tự vệ 
ñạt từ 45% trở lên. Tiểu ñội dân quân thường trực và tiểu ñội dân quân cơ ñộng có 
ñảng viên; trung ñội DQTV có Tổ ñảng. ðể góp phần nâng cao chất lượng DQTV, 
hằng năm mỗi cấp ủy có kế hoạch kết nạp ít nhất là 1% DQTV vào ðảng, tỷ lệ 
ñoàn viên từ 70% trở lên, tỷ lệ nữ từ 16 ñến 20%. 

- ðến năm 2015, toàn tỉnh có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban 
CHQS cấp xã ñược ñào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trong ñó 
có khoảng 40% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã ñạt trình ñộ cao 
ñẳng, ñại học ngành quân sự cơ sở. 

4. Quy mô tổ chức lực lượng 
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Căn cứ tính chất, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời bình; 
tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ñiều kiện cụ thể trên ñịa bàn tỉnh, 
giai ñoạn 2012 - 2015 về tổ chức biên chế lực lượng DQTV cụ thể như sau: 

4.1  ðối với tỉnh 

Tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh ñạt 2,1% so với tổng dân số.  

4.2  ðối với các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung là cấp huyện) 

Tỷ lệ DQTV từ 1,7 ñến 2,4% so với tổng dân số; 

* Lực lượng cơ ñộng: Mỗi huyện tổ chức 1 trung ñội dân quân cơ ñộng, 
quân số lấy tại xã (phường, thị trấn) gần trung tâm huyện, thị xã, thành phố do Ban 
CHQS cấp huyện trực tiếp chỉ huy, huấn luyện và duy trì hoạt ñộng. Chú trọng 
nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng cơ ñộng; 

* Lực lượng phòng không 

- Súng máy phòng không 12,7mm: Mỗi huyện, thị xã tổ chức 02 trung ñội. 
Các ñịa phương trọng ñiểm như huyện ðiện Biên và thành phố ðiện Biên Phủ tổ 
chức 04 trung ñội; 

- Súng máy phòng không 14,5mm: Thành phố ðiện Biên Phủ tổ chức 01 
trung ñội. 

* Lực lượng pháo binh 

- Cối 82mm: Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 01 trung ñội; 

- Cối 60mm: Huyện ðiện Biên tổ chức 11 khẩu ñội, huyện Mường Nhé tổ 
chức 10 khẩu ñội, huyện Mường Chà tổ chức 06 khẩu ñội. Các huyện, thị xã, thành 
phố còn lại, mỗi ñơn vị tổ chức 2 khẩu ñội; 

- ðKZ: Huyện Tuần Giáo, huyện ðiện Biên mỗi huyện tổ chức 01 trung ñội. 

* Lực lượng Dân quân thường trực:  

Từ mô hình ñiểm tổ chức, huấn luyện, hoạt ñộng và những biện pháp quản 
lý tiểu ñội dân quân thường trực xã Mường Nhà, ñến năm 2015 các huyện: ðiện 
Biên, Mường Chà, Mường Nhé mỗi huyện tổ chức 1 tiểu ñội dân quân thường trực 
ở các xã biên giới trọng ñiểm. 

 4.3  ðối với xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cấp xã) 

- Tiếp tục duy trì 1 trung ñội dân quân cơ ñộng và các tổ thông tin, công 
binh, trinh sát, y tế, hóa học.  

- Dân quân tại chỗ: Xây dựng lực lượng trên từng thôn, bản, tổ dân phố. Căn 
cứ vào tỷ lệ dân số mỗi thôn, bản, tổ dân phố tổ chức từ 01 tổ ñến 01 tiểu ñội dân 
quân tại chỗ. 

4.4  Xây dựng lực lượng tự vệ ở cơ quan, tổ chức 


